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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7810/2022/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN ĐỨC
Địa chỉ: Số 64 ngõ 885 đường Tam Trinh , Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 0976390761                                   Fax: 
Email: anducpharma88@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AD GLUCOSAMIN AND CHONDROITIN;; 
do:  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ STP
Địa chỉ: Lô đất số N2-9, khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Đồng Văn, thị xã Duy 
Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 03/2022/TCSP-Khớp, ngày 01/12/2022 (Có bản tiêu 
chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 6/2022/0109949188-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN ĐỨC
      Địa chỉ: Số 64 ngõ 885 đường Tam Trinh , Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0976390761 Fax: 

E-mail: anducpharma88@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0109949188
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AD GLUCOSAMIN AND CHONDROITIN
      2. Thành phần: 
   Thành phần cho 2 viên có chứa:
   Glucosamin sulfate 2NaCl (chứa 937,17mg Glucosamin): 1500mg
   MSM (Methylsulfonylmethane): 200mg
   Aquamin F (từ tảo biển, Chứa 64mg Canxi): 200mg
   Chondroitin sulfat natri 80% (chứa 71,92mg Chondroitin sulfat): 100mg 
   Collagen type II: 60mg 
   Cao ngưu tất (Achyranthes bidentata extract): 50mg 
   Cao dây đau xương (Tinospora sinensis extract): 50mg
   Cao thiên niên kiện (Homalomena aromatica extract): 50mg
   Bột sụn vi cá mập: 20mg
   Acid hyaluronic: 4mg
   Vitamin D3 (Cholecalciferol): 400IU
   Phụ liệu: Chất độn (Tinh bột, lactose), Chất xử lý bột (canxi carbonat), Chất ổn định (PVP 
K30 (Polyvinyl Pyrrolidone K30), HPMC (Hydroxypropyl methylcellulose)), Chất nhũ hóa (PEG 
(Polyethylene glycol)), chất làm dày (talc, magie stearat), chất tạo màu tổng hợp (titan dioxide).
   (*) Tỷ lệ cao / thảo mộc thô = 1/10

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Glucosamin  mg/2 viên  937,17 ± 20%
2  Chondroitin sulfat (trong Chondroitin sulfat natri)  mg/2 viên  71,92 ± 20%
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3  MSM (Methylsulfonylmethane)  mg/2 viên  200 ± 20%
4  Ngưu tất  Định tính  Dương tính
5  Vitamin D3 (Cholecalciferol)  IU/2 viên  400 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

   Sản phẩm đựng trong vỉ ALU/ALU, ALU/PVC, lọ thủy tinh, lọ nhựa PVC/HDPE, đựng trong 
bao bì hộp giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   Quy cách đóng gói:
   Vỉ 5 viên, 10 viên: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ, 12 vỉ.
   Lọ: 20 viên, 30 viên, 40 viên, 50 viên, 60 viên, 80 viên, 90 viên, 100 viên, 120 viên.
   - Dạng bào chế: viên nén bao phim
   - Khối lượng viên: 1300mg ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ STP
   Địa chỉ: Lô đất số N2-9, khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 03/2022/TCSP-Khớp, ngày 01/12/2022 (Có bản tiêu chuẩn 
sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN ĐỨC

ATTP_CK_1_1

LÊ THỌ MẠNH

Ký bởi: CONG TY TNHH DUOC PHAM QUOC TE AN DUC

Thời gian ký: 20/12/2022 11:02:36
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